
STT Tên sản phẩm Bao bì
Định mức

( M2 ) ĐVT
Đơn giá
( VNĐ ) Ghi chú

1 Sơn bê tông 18L 28 Thùng 3,240,000

2 Sơn bê tông 18L 28 Thùng 3,888,000

3 Sơn bê tông 18L 28 Thùng 4,158,000

4 Sơn bê tông 18L 28 Thùng 4,806,000

5 Sơn bê tông 5L 9 Lon 918,000

6 Sơn bê tông 5L 9 Lon 1,134,000

7 Sơn bê tông 5L 9 Lon 1,101,600

8 Sơn bê tông 5L 9 Lon 1,360,800

9 Wax nội thất 5L Lon 1,495,800

10 Wax nội thất 4L Lon 1,198,800

11 Wax nội thất 1L Lon 299,160

12 Wax ngoại thất 5L Lon 1,794,960

13 Wax ngoại thất 1L Lon 359,100

14 V100 1L Lon 299,160

1 Sơn cát dụng cụ 18L 7-10 Thùng 2,538,000

2 Sơn cát trét 18L 10-13 Thùng 2,538,000

7C ( Mã mix M7 & 7L )

Mix 15,16, 19 - 21C - 22C -

27C-30C-31C-OS33C-35C

CÁC SẢN PHẨM SƠN CÁT

Sơn cát mã S

Sơn cát mã S

4-6-8-9-14-17-18-20-34-35
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BẢNG BÁO GIÁ
( Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026 )

Kính gửi:  Quý khách hàng

Mã sản phẩm

CÁC SẢN PHẨM SƠN BÊ TÔNG

2-3-4L-5-5L-7-7L-10-11-12-13-

22-23-24-26-27-28-29-30-31-32-

33-35L-36-37-38-40-41-42-43-

44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-

54-55-56

4-6-8-9-14-17-18-20-34-35

7C ( Mã mix M7 & 7L )

Mix 15,16, 19 - 21C - 22C -

27C-30C-31C-OS33C-35C

2-3-4L-5-5L-7-7L-10-11-12-13-

22-23-24-26-27-28-29-30-31-32-

33-35L-36-37-38-40-41-42-43-

44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-

54-55-56



3 Sơn cát phun 18L 14-17 Thùng 2,538,000

4 Conpa lá sen 1L 10-12 Lít 345,600

5 Sơn lót 1L 6-7 Lít 118,800

6 Sơn cát dụng cụ 5L 1-2 Lít 705,240

7 Sơn cát trét 5L 2-3 Lít 705,240

8 Sơn cát phun 5L 2-3 Lít 705,240

9 Wax nội thất 4L Lon 1,198,800

10 Wax nội thất 1L Lon 299,160

11 Wax ngoại thất 5L Lon 1,794,960

12 Wax ngoại thất 1L Lon 359,100

1 Sơn hiệu ứng kim 

l

1L 5-7 Lon 685,800

2 Conpa lá sen 1L 12-15 Lít 345,600

1 Sơn rơm đất 18L 7-9 Thùng 2,538,000

2 Sơn rơm đất 5L 2-3 Lon 705,240

3 Conpa lá sen 1L 12-15 Lít 345,600

1 Sơn hiệu ứng RM 1L 0.7-1 Lon 1,663,200

2 Sơn hiệu ứng RM 1L 0.7-1 Lon 869,400

3 Sơn hiệu ứng RM 1L 0.7-1 Lon 2,574,180

4 Lớp phủ 1L 8-10 Lon 907,200

5 Lớp phủ 200gr 1-1.5 Lon 181,440

1 Sơn rỉ sét 5L 9 Lon 918,000

2 Sơn rỉ sét 5L 9 Lon 1,026,000

3 Sơn rỉ sét 5L 9 Lon 1,134,000

4 Sơn rỉ sét 5L 9 Lon 1,112,400

5 Nước tạo hiệu 

ứng

1L Lon 248,400

1 Sơn đá Dura 18L 13-15 Thùng 2,025,000

2 Sơn đá Dura 5L 2.5-3 Lon 513,000

3 Sơn lót 1L 10-12 Lon 172,800

R35FF; R20FF

R04FF; RAW09

RAW21C; RAW22C; AW7C;

RAW31C

CÁC SẢN PHẨM SƠN ĐÁ DURA STONE

RAW28; RAW35

CÁC SẢN PHẨM SƠN RƠM ĐẤT

Sơn hiệu ứng rơm đất

Sơn hiệu ứng rơm đất

CÁC SẢN PHẨM SƠN RM

RM01 - RM02 - RM03 -RM04

-RM05

- RM06 - RM08

RM07 - RM09 - RM10

RM11

CÁC SẢN PHẨM SƠN RỈ SÉT

Sơn cát mã S

Sơn cát mã S

Sơn cát mã S

CÁC SẢN PHẨM SƠN ME

Conpa ME

Sơn cát mã S



4 Lớp phủ 1L 7-8 Lon 232,200

1 Sơn đá ECO 18L 6-8 Thùng 1,123,200

2 Sơn đá ECO 5L 3-3.5 Lon 453,600

3 Sơn lót 18L 160-200 Thùng 1,674,000

4 Lớp phủ 18L 120-140 Thùng 2,116,800

5 Sơn lót 1L 10-12 Lon 172,800

6 Sơn lót 5L 50-60 Lon 615,600

7 Lớp phủ 1L 7-8 Lon 232,200

8 Lớp phủ 5L 35-40 Lon 745,200

1 Sơn Marble 5Kg 11-15 Lon 1,458,000

2 Special wax 1L 10-12 Lít 324,000

3 Sơn Marble 1Kg 2-3 Lon 291,600

1 Sơn Polimetal 5L 30-35 Lon 4,114,800

2 Special wax 3L 30-35 Lít 972,000

3 Sơn Polimetal 1L 5-6 Lon 822,960

POLI-ME01; POLI-ME02; POLI-

ME03; POLI-ME04; POLI-

ME05; POLI-ME06; POLI-

ME07; POLI-ME08; POLI-

ME09; POLI-ME10; POLI-

ME11; POLI-ME12

CÁC SẢN PHẨM SƠN MARBLE 

MA01; MA02; MA03; MA04; 

MA05; MA06; MA07; MA10; 

MA11;MA12; MA13; MA14; 

MA15; MA16; MA17; MA18; 

MA20; MA21; MA22; MA23; 

MA24; MA25; MA26 MA31 

CÁC SẢN PHẨM SƠN POLIMETAL 

POLI-ME01; POLI-ME02; POLI-

ME03; POLI-ME04; POLI-

ME05; POLI-ME06; POLI-

ME07; POLI-ME08; POLI-

ME09; POLI-ME10; POLI-

ME11; POLI-ME12

MA01; MA02; MA03; MA04; 

MA05; MA06; MA07; MA10; 

MA11;MA12; MA13; MA14; 

MA15; MA16; MA17; MA18; 

MA20; MA21; MA22; MA23; 

MA24; MA25; MA26 MA31 

CÁC SẢN PHẨM SƠN ĐÁ ECO STONE



4 Special wax 1L 10-12 Lít 324,000

1 Sơn Earth color 20L

Phụ thuộc 

vào 

độ dày của 

dụng cụ Thùng 1,620,000

2 Wax nội thất 1L 299,160

CÁC SẢN PHẨM SƠN EARTH COLOR 

EC01;EC02;EC03;EC04;EC05;E

C06;EC07;EC08;EC09;EC10;EC

11;EC12;EC13;EC14;EC15;EC1

6

Lưu ý:
- Đơn giá trên đã bao gồm VAT 8%

- Hiệu lực báo giá từ ngày 01/01/2026 cho đến khi có thông báo mới


